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TÓM TẮT 
Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thiết kế, tính toán và mô phỏng kiểm nghiệm bền cho van cầu 

điện phòng nổ DN300, phục vụ hệ thống bơm thoát nước tại các mỏ than hầm lò có điều kiện làm việc 
khắc nghiệt. Nghiên cứu tập trung vào việc xác định các thông số hình học tối ưu và lựa chọn vật liệu 
thép không gỉ SUS 304 nhằm chống ăn mòn trong môi trường nước a xit. Bằng phương pháp tính toán 
giải tích kết hợp với mô phỏng, nhóm tác giả đã xác định được chiều dày đĩa van cần thiết là 110 mm và 
chiều dày nắp van là 12 mm để chịu được áp suất làm việc 6,4 MPa. Kết quả mô phỏng cho thấy ứng 
suất và chuyển vị của thân van nằm trong giới hạn cho phép (chuyển vị lớn nhất 0,0289 mm), đảm bảo 
độ tin cậy và an toàn phòng nổ theo tiêu chuẩn TCVN và QCVN hiện hành. 

Từ khóa: Van phòng nổ, DN300-PN64, tự động hóa hầm bơm, mỏ hầm lò 
@ Hội Khoa học và Công nghệ Mỏ Việt Nam 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Trong khai thác mỏ hầm lò, hệ thống thoát 

nước đóng vai trò then chốt đảm bảo an toàn sản 
xuất. Các thiết bị trên đường ống, đặc biệt là van 
điều khiển, phải làm việc trong môi trường nước 
mỏ có tính a xit mạnh, bụi than và nguy cơ cháy nổ 
cao. Van cửa (Gate valve) là loại van được sử dụng 
phổ biến trong các hệ thống dẫn nước áp lực do 
có cấu tạo đơn giản, độ kín cao và tổn thất áp suất 
nhỏ. Tuy nhiên, đối với môi trường mỏ hầm lò có 
chứa khí cháy nổ như khí mê tan, các thiết bị điện 
điều khiển van phải được thiết kế theo tiêu chuẩn 
phòng nổ. Bên cạnh đó, điều kiện làm việc khắc 
nghiệt với áp suất cao và môi trường ăn mòn cũng 
đặt ra yêu cầu cao đối với độ bền và độ tin cậy của 
van. Hiện nay, các loại van điện phòng nổ công 
suất lớn chủ yếu phải nhập khẩu từ Trung Quốc 
(dòng Z941H). Việc tự chủ thiết kế và nội địa hóa 
sản phẩm này không chỉ giúp giảm chi phí mà còn 
chủ động trong bảo trì. Xuất phát từ những yêu cầu 
thực tế nêu trên, bài báo này tập trung nghiên cứu 
tính toán thiết kế và kiểm nghiệm van điện phòng 

nổ DN300 chịu áp lực lên tới 6,4 MPa dùng cho hệ 
thống bơm thoát nước mỏ hầm lò.  
2. DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. Cấu tạo chung của van điện phòng nổ 

Cấu tạo chung của van điện phòng nổ được thể 
hiện trong Hình 1. Van điện phòng nổ là thiết bị sử 
dụng bộ truyền động điện để điều khiển van trong 
môi trường mỏ hầm lò đảm bảo tuân thủ quy chuẩn 
01:2011/BCT và các tiêu chuẩn phòng nổ: TCVN 
10888-0: 2015, TCVN 10888-1: 2015; TCVN 7079-
7: 2002. Cấu tạo van điện phòng nổ chủ yếu được 
chia thành 2 phần: bộ truyền động điện và bộ phận 
kết cấu cơ khí, hai phần này được kết nối với nhau 
thông qua mặt bích được lắp ghép bằng bu lông.  
Phần cơ khí của van điện phòng nổ có thiết kế 
giống dạng Van cửalà bộ phận đảm nhận chức 
năng chính trong việc đóng - mở hoặc điều tiết lưu 
lượng chất lỏng trong hệ thống đường ống, được 
thiết kế phù hợp với điều kiện làm việc khắc nghiệt 
trong mỏ hầm lò. 
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Hình 1. Cấu tạo chung van điện phòng nổ 

1 - Bộ truyền động điện;  2 - Bộ truyền động cơ khí; 3,4 - Bu lông kết nối 

Cấu tạo cơ bản của phần cơ khí gồm các chi 
tiết chính được thể hiện ở Hình 2. Toàn bộ cụm 
phần cơ khí được thiết kế chịu được áp lực cao, 
độ rung, độ ẩm và bụi, đồng thời phù hợp để kết 
hợp với bộ truyền động điện phòng nổ nhằm tạo 
thành một cụm van điện hoàn chỉnh, đảm bảo 
vận hành an toàn trong môi trường có nguy cơ 
cháy nổ. 

Bộ truyền động điện có thiết kế giống dạng bộ 
truyền động điện ZB (Trung Quốc) là một phần 
quan trọng của hệ thống điều chỉnh điện. Nó nhận 
đầu ra tín hiệu  từ bộ điều khiển điện và chuyển đổi 
nó thành lực hoặc mô men xoắn thích hợp để điều 
khiển cơ cấu điều chỉnh, nhằm điều chỉnh liên tục 
dòng chất lỏng trong đường ống trong quá trình 
sản xuất. 

 

 
Hình 2. Kết cấu phần cơ khí của van  

1 - Thân van; 2 - Đĩa van; 3 -Trục ren; 4 - Gía đỡ van 

2.2. Tính toán thiết kế van điện phòng nổ 
Yêu cầu thiết kế và lựa chọn phần cơ khí, dạng 

Van cửachịu áp lực cao (PN64) được xác định dựa 
trên điều kiện làm việc khắc nghiệt của hệ thống 

bơm trong mỏ than hầm lò, trong đó áp suất, môi 
trường ăn mòn và độ tin cậy vận hành là các yếu 
tố quyết định. 

Trình tự các bước tính toán được thể hiện theo 
sơ đồ khối dưới đây (Hình 3): 
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Hình 3. Sơ đồ khối các bước tính toán phần cơ khí van điện phòng nổ 

2.2.1 Tính toán thiết kế các thông số chung 
Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả tính toán các thông số cơ bản của van điện phòng nổ dựa trên 

dữ liệu phục vụ thiết kế thể hiện trong Bảng 1. 

Bảng 1. Thông số thiết kế van điện phòng nổ 
TT Thông số đầu vào Chú giải Đơn vị 
1 Loại van Van điện phòng nổ (dạng van cầu)  
2 Van điện phòng nổ (dạng Van cửađiện); 300 mm 
3 Áp suất thiết kế 6,4 MPa 
4 Vật liệu chế tạo phần cơ khí SUS304  
5 Môi trường làm việc Nước mỏ hầm lò  
6 Nhiệt độ - 20 ÷ 50 oC 

Van là thiết bị định hướng, có chức năng điều 
chỉnh các dòng chảy như hướng, áp suất, lưu 
lượng. Đối với van cổng, dòng chất lỏng chảy 
theo đường thẳng, thường theo chiều ngang từ 
đầu vào đến đầu ra, trong khi bộ phận đóng mở 
van chuyển động theo chiều dọc.  

Tính toán diện tích dòng chảy:  

 𝑆𝑆 = 𝜋𝜋. 𝐷𝐷2

4 = 3,14.0, 32

4 = 0,707𝑚𝑚2                      (1) 
Tính toán lưu lượng dòng chảy [1]:   

𝑄𝑄 = 𝑆𝑆. 𝑣𝑣 = 0,707. 2,0 
= 0,141 𝑚𝑚3/𝑠𝑠 = 509 𝑚𝑚3/ℎ                        (2)

  Với S - Tiết diện dòng chảy của van, m2; 

v - Vận tốc dòng chảy chất lỏng, m/s. Theo 
tiêu chuẩn v = (2 ÷ 4 ) m/s, chọn v = 2 m/s. [1] 

Tôn thất áp suất được đưa ra bởi công thức 
[1]. 

 𝛥𝛥𝛥𝛥 = 𝐾𝐾. 𝜌𝜌. 𝑣𝑣2

2  , N/m2                            (3) 
Trong đó: 
K - hệ số cản dòng chảy, K = 0,2;  
∆P - Tổn thất áp suất qua van, N/m2; 
ρ - Khối lượng riêng của chất lỏng, kg/m3 , 

chất lỏng vận chuyển là nước, ρ = 1000 kg/m3; 
v - Vận tốc dòng chảy, m/s. 
Thay số vào công thức (3), ta có:  
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  Với S - Tiết diện dòng chảy của van, m2; 

v - Vận tốc dòng chảy chất lỏng, m/s. Theo 
tiêu chuẩn v = (2 ÷ 4 ) m/s, chọn v = 2 m/s. [1] 

Tôn thất áp suất được đưa ra bởi công thức 
[1]. 

 𝛥𝛥𝛥𝛥 = 𝐾𝐾. 𝜌𝜌. 𝑣𝑣2

2  , N/m2                            (3) 
Trong đó: 
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v - Vận tốc dòng chảy, m/s. 
Thay số vào công thức (3), ta có:  

𝛥𝛥𝛥𝛥 = 0,2. 1000. 22

2 = 400 , 𝑁𝑁/𝑚𝑚2                 (4) 

2.2.2. Tính toán thiết kế đĩa van 
Đĩa van là bộ phận làm việc trực tiếp với môi 

chất, chịu áp lực và va đập trong quá trình 
đóng/mở. Khi van ở trạng thái đóng, toàn bộ áp 
suất làm việc tác dụng lên bề mặt đĩa, do đó đĩa 
phải được thiết kế đủ độ bền, độ cứng và độ kín 
khít để đảm bảo an toàn và tuổi thọ thiết bị. Góc 
nêm  của đĩa van là thông số quyết định khả 
năng tự hãm và độ kín khít của van cổng: 

 
Hình 4. Sơ đồ cân bằng đĩa van dưới tác 

dụng áp suất khi đóng [2] 
 
Lực tác dụng của trục van lên đĩa van [2]: 
𝐹𝐹𝑠𝑠 = 𝜇𝜇

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝜃𝜃 − 𝜇𝜇 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜃𝜃 . 𝐹𝐹𝑝𝑝  , 𝑁𝑁                               (5) 

Ở đây: Fs - Lực tác dụng của trục van lên đĩa 
van, N; 

Fp - Lực do chênh lệch áp suất khi đóng và 
mở van, N; 

µ - Hệ số ma sát giữa đĩa van và vòng đệm 
van; 

 - Góc nêm đĩa van. Với môi trường nước 
mỏ hầm lò, khi nhiệt độ môi chất thấp hơn 120oC, 
chọn góc nêm nhỏ, tức là góc nửa nêm   ≈ 3o. 

 
Hình 5: Sơ đồ lực tác dụng lên đĩa van [3] 

 
Lực tác dụng lên đĩa van (F0) [3] 

𝐹𝐹0 = 𝑝𝑝. 𝜋𝜋. 𝐷𝐷2

4𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = 6,4. 106. 3,14. 0,32

4. 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐3
= 0,4528. 106𝑁𝑁
= 452,8 𝑘𝑘𝑘𝑘                    (6) 

Xác định chiều dày của đĩa van:  
Đĩa van có thể được mô hình hóa như một 

tấm tròn chịu tải trọng phân bố đều. Để đảm 
bảo ứng suất uốn không vượt quá giới hạn cho 
phép, chiều dày của đĩa van tính theo phương 
trình (7), [4]:  

 

𝑡𝑡đ = 𝐷𝐷. √
𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑘𝑘. [𝜎𝜎]   , 𝑚𝑚𝑚𝑚                                       (7) 

Trong đó: 
D - Đường kính chịu áp (đường kính của 

vòng đệm/đĩa van), mm; 
pmax - Áp suất làm việc tối đa, Pa; 
[ ] - Ứng suất cho phép (dựa trên độ bền 

chảy σy = 205 MPa và với hệ số an toàn k =2,5; 
[ ] = 80 MPa; 

k - Hệ số phụ thuộc vào điều kiện biên (cố 
định hay tự do) của tấm. Đối với đĩa van cổng, 
thường được xem là tấm cố định bốn phía. Trong 
trường hợp này, chọn  k ≈ 0,6. 

Thay số có:  

 𝑡𝑡đ = 𝐷𝐷. √ 𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑘𝑘. [𝜎𝜎] = 300. √ 6,4

0,6.80
= 110 𝑚𝑚𝑚𝑚                       

Như vậy, chiều dày cần thiết của đĩa van để 
đảm bảo bền khi đóng mở van là 110 mm. 

2.2.3. Tính toán thiết kế thân van 

 
Hình 5. Mô hình thân van DN300-PN64 [5] 
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Tính chiều dày tối thiểu theo ASME B16.34 
[6]: 

 𝑡𝑡 = 𝑃𝑃. 𝐷𝐷
2. ([]. 𝐸𝐸 − 0,6. 𝑃𝑃) + 𝐶𝐶, mm                        (8) 

                                        

 
Hình 6. Sơ đồ xác định chiều dày thân 

van 
Trong đó: 
t - Độ dày thành ống, mm;  
P - Áp suất làm việc tối đa trong ống, P = 6,4 

MPa 
D: Đường kính của ống, D = 300 mm; 
[] - Ứng suất cho phép của vật liệu thép phụ 

thuộc vào loại thép sử dụng. [] = 205 Mpa; 
E - Hệ số hiệu suất mối hàn (thường từ 0,6 

đến 1,0, với ống đúc liền mạch E = 1,0); 
C: Lượng dư ăn mòn, C = 3 mm. 

Thay số tính được: 

                            𝑡𝑡 = 𝑝𝑝. 𝐷𝐷
2. ([]. 𝐸𝐸 − 0,6. 𝑃𝑃) + 𝐶𝐶

= 6,4.300
2. (250.1 − 0,6.6,4) + 3

= 6,89 𝑚𝑚𝑚𝑚                                             
Theo Tiêu chuẩn ASME B16.34 cung cấp các 

bảng chiều dày thân van tối thiểu dựa trên cấp 
áp suất và kích thước. Đối với van DN 300, chiều 
dày thân van tiêu chuẩn là 10 mm. 

Theo kinh nghiệm và tài liệu tính toán [5], lựa 
chọn các thông số của thân van như Bảng 2. 

2.3. Kiểm nghiệm van cổng D300 
Trong nội dung này, mô hình hình học của 

thân van DN300 được xây dựng và phân tích 
bằng phần mềm ANSYS. Vật liệu sử dụng là 
thép không gỉ SUS304 với mô đun đàn hồi 193 
GPa và giới hạn chảy 205 MPa. Áp suất làm việc 
được thiết lập ở mức 6,4 MPa. Các mặt bích 
được ràng buộc theo điều kiện lắp ghép với 
đường ống. Sơ đồ khối mô phỏng được thể hiện 
ở Hình 7, mô hình kết cấu thân van (Hình 8). Một 
số kết quả kiểm nghiệm van thể hiện trong các 
Hình 9 ÷ Hình 12. 

 
Hình 7. Sơ đồ khối mô phỏng bền thân van 
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2. ([]. 𝐸𝐸 − 0,6. 𝑃𝑃) + 𝐶𝐶

= 6,4.300
2. (250.1 − 0,6.6,4) + 3

= 6,89 𝑚𝑚𝑚𝑚                                             
Theo Tiêu chuẩn ASME B16.34 cung cấp các 

bảng chiều dày thân van tối thiểu dựa trên cấp 
áp suất và kích thước. Đối với van DN 300, chiều 
dày thân van tiêu chuẩn là 10 mm. 

Theo kinh nghiệm và tài liệu tính toán [5], lựa 
chọn các thông số của thân van như Bảng 2. 

2.3. Kiểm nghiệm van cổng D300 
Trong nội dung này, mô hình hình học của 

thân van DN300 được xây dựng và phân tích 
bằng phần mềm ANSYS. Vật liệu sử dụng là 
thép không gỉ SUS304 với mô đun đàn hồi 193 
GPa và giới hạn chảy 205 MPa. Áp suất làm việc 
được thiết lập ở mức 6,4 MPa. Các mặt bích 
được ràng buộc theo điều kiện lắp ghép với 
đường ống. Sơ đồ khối mô phỏng được thể hiện 
ở Hình 7, mô hình kết cấu thân van (Hình 8). Một 
số kết quả kiểm nghiệm van thể hiện trong các 
Hình 9 ÷ Hình 12. 

 
Hình 7. Sơ đồ khối mô phỏng bền thân van 

 

 
Hình 8. Mô hình kết cấu thân van và khai báo vật liệu 

Physical 

Material Steel, High Streng, Low Alloy 

Density 7,93 g/cm3 

Mass 330,449  kg 

Area 2780580 mm2 

Volume 42095400 mm3 

Center of Gravity x = 0,0199391 
      y = 66,7035 

z = -0,000854 

mm 
mm 
mm 

 

Material 

Name Steel, High Streng, Low Alloy 

 
General 

Mass Density 7,93 g/cm3 

Yield Strength 210 Mpa 

Ultimate Tensile Strength 515 Mpa 

Stress Young’s Modulus 193 Gpa 

Poisson’s Ratio 0,29 

Shear Modulus 77,7001 Gpa 

Part Name(s) Thân van DN300.ipt 
 

  
 

 
 

 

Hình 9. Kết quả tính toán hệ số an toàn Hình 10. Kết quả tính toán chuyển vị 
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Hình 11. Kết quả tính toán bền theo 3rd 

Principal Stress 
Hình 12. Tổng hợp ứng suất tác dụng lên thân 

van 
 
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Kết quả mô phỏng hệ số an toàn thân van được 
thể hiện trong Hình 9. Ứng suất tập trung chủ yếu 
tại các vị trí biên và mép mặt bích. Hệ số an toàn 
tại một số điểm mép đạt 1,94 do vậy thân van vẫn  
trong vùng làm việc an toàn của vật liệu SUS 304. 

Kết quả mô phỏng chuyển vị của thân van thể 
hiện trong Hình 10. Kết quả mô phỏng cho thấy, 
dưới tác dụng của áp lực lên thân van, chuyển vị 
lớn nhất của thân van là 0,148 mm, chuyển vị này 
rất nhỏ so với kích thước tổng thể, đảm bảo tính 
ổn định kết cấu.  

Mô hình và kết quả tổng hợp ứng suất tác dụng 
lên thân van được thể hiện trong Hình 12. Từ mô 
hình ta thấy ứng suất lớn nhất tác dụng lên thân 
van là 142,1 MPa, với vật liệu gia công thân van là 
SUS 304 có độ dày tối thiểu 10mm, giới hạn bền 

kéo của vật liệu là b= 515 MPa. Ứng suất cho 
phép của vật liệu là [] = 429,16 MPa (với hệ số an 
toàn của kết cấu n = 1,2). Ứng suất lớn nhất tác 
dụng lên thân van nhỏ hơn giá trị ứng suất cho 
phép của vật liệu chế tạo thân van. Do vậy, kết cấu 
thân van đảm bảo điều liện bền. 

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu thiết kế và tính 
toán kỹ thuật cho van cổng điện phòng nổ DN300 
- PN64. Các chi tiết quan trọng như thân van, đĩa 
van và trục van đều đáp ứng điều kiện bền và 
chuyển vị dưới áp suất 6,4 MPa. Sản phẩm thiết 
kế đáp ứng đầy đủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về an toàn khai thác than (QCVN 
01:2011/BCT), tạo tiền đề cho việc sản xuất nội địa 
hóa thiết bị an toàn ngành mỏ. Các thông số thiết 
kế thân van thể hiện trong Bảng 2: 

Bảng 2. Thông số thiết kế thân van [5] 

TT Thông số Công thức tính toán và kết quả 
1 Đường kính thân danh định 𝐷𝐷0 𝐷𝐷0 = 1,4𝐷𝐷 = 1,4𝑥𝑥300 = 420𝑚𝑚𝑚𝑚 

2 Đường kính vành ngoài bích nắp DH  𝐷𝐷𝐻𝐻𝐻𝐻 = (1,4 ÷ 1,6). 𝐷𝐷0 = 588 ÷ 672𝑚𝑚𝑚𝑚 

3 Đường kính tâm lỗ bu lông bích nắp D  𝐷𝐷𝛿𝛿 = (1,2 ÷ 1,3). 𝐷𝐷0 = 504 ÷ 506𝑚𝑚𝑚𝑚 

4 Đường kính ngoài vòng đệm bích nắp  DΠh   𝐷𝐷Π𝐻𝐻 = 𝐷𝐷0 + (2,0 ÷ 2,5)𝑆𝑆𝐾𝐾 = 440 ÷ 445𝑚𝑚𝑚𝑚 

5 Chiều cao bích nắp,h ℎ = (1,8 ÷ 2,0)𝑆𝑆𝐾𝐾 = 18 ÷ 20𝑚𝑚𝑚𝑚 
6 Bề rộng gân của bích nắp S1 𝑆𝑆1 = (1,5 ÷ 2,0)𝑆𝑆𝐾𝐾 = 15 ÷ 20𝑚𝑚𝑚𝑚 
7 Độ dày lớp vòng đệm nắp ℎΠ ℎΠ = 3 ÷ 4𝑚𝑚𝑚𝑚 
8 Chiều cao mặt trên bích so với tâm lỗ đường ống HK 𝐻𝐻𝐾𝐾 = 1,4𝐷𝐷𝐻𝐻𝐻𝐻 = 1,4.350 = 490𝑚𝑚𝑚𝑚 

9 Bán kính bo R1, R 
𝑅𝑅1 = (1,0 ÷ 1,5)𝑆𝑆𝐾𝐾 = 10 ÷ 15𝑚𝑚𝑚𝑚 
R = 𝐷𝐷0/2 = 210𝑚𝑚𝑚𝑚 

10 Chiều cao gân mặt bích nắp ly  𝑙𝑙𝑦𝑦 ≥ 1,3. √0,5. 𝐷𝐷0. 𝑆𝑆1 = 73 ÷ 84𝑚𝑚𝑚𝑚 
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Hình 11. Kết quả tính toán bền theo 3rd 

Principal Stress 
Hình 12. Tổng hợp ứng suất tác dụng lên thân 

van 
 
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
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hóa thiết bị an toàn ngành mỏ. Các thông số thiết 
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Bảng 2. Thông số thiết kế thân van [5] 

TT Thông số Công thức tính toán và kết quả 
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4 Đường kính ngoài vòng đệm bích nắp  DΠh   𝐷𝐷Π𝐻𝐻 = 𝐷𝐷0 + (2,0 ÷ 2,5)𝑆𝑆𝐾𝐾 = 440 ÷ 445𝑚𝑚𝑚𝑚 

5 Chiều cao bích nắp,h ℎ = (1,8 ÷ 2,0)𝑆𝑆𝐾𝐾 = 18 ÷ 20𝑚𝑚𝑚𝑚 
6 Bề rộng gân của bích nắp S1 𝑆𝑆1 = (1,5 ÷ 2,0)𝑆𝑆𝐾𝐾 = 15 ÷ 20𝑚𝑚𝑚𝑚 
7 Độ dày lớp vòng đệm nắp ℎΠ ℎΠ = 3 ÷ 4𝑚𝑚𝑚𝑚 
8 Chiều cao mặt trên bích so với tâm lỗ đường ống HK 𝐻𝐻𝐾𝐾 = 1,4𝐷𝐷𝐻𝐻𝐻𝐻 = 1,4.350 = 490𝑚𝑚𝑚𝑚 

9 Bán kính bo R1, R 
𝑅𝑅1 = (1,0 ÷ 1,5)𝑆𝑆𝐾𝐾 = 10 ÷ 15𝑚𝑚𝑚𝑚 
R = 𝐷𝐷0/2 = 210𝑚𝑚𝑚𝑚 

10 Chiều cao gân mặt bích nắp ly  𝑙𝑙𝑦𝑦 ≥ 1,3. √0,5. 𝐷𝐷0. 𝑆𝑆1 = 73 ÷ 84𝑚𝑚𝑚𝑚 

4. KẾT LUẬN 
➢ Nghiên cứu đã hoàn thành việc thiết kế chi 

tiết và kiểm nghiệm cho van điện phòng nổ DN300. 
Việc lựa chọn vật liệu SUS 304 và tính toán chiều 
dày các chi tiết chịu áp lực (độ dày đĩa van 110 
mm, độ dày nắp 12 mm) đáp ứng đầy đủ các tiêu 
chuẩn an toàn trong mỏ hầm lò;  
➢ Kết quả mô phỏng cho thấy kết cấu có độ

cứng vững cao, biến dạng tương đối nhỏ (0,148 

mm), đảm bảo khả năng làm kín và vận hành ổn 
định. Đây là cơ sở quan trọng để tiến tới chế tạo 
thử nghiệm van điện phòng nổ và thay thế hàng 
nhập khẩu; 
➢ Nghiên cứu này là tài liệu tham khảo cho các 

nhà thiết kế tham khảo trong quá trình tính toán, 
thiết kế van điện phòng nổ áp dụng trong các mỏ
khai thác hầm lò cũng như yêu cầu làm chủ được 
thiết kế trong nước  
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ABSTRACT 
This paper presents the results of a design, calculation, and durability simulation study for a DN300 

explosion-proof electric gate valve, used in drainage pumping systems in underground coal mines with 
harsh working conditions. The study focuses on determining optimal geometric parameters and selecting 
SUS 304 stainless steel material to resist corrosion in acidic water environments. Using analytical 
calculation combined with simulation, the authors determined the required valve disc thickness to be 110 
mm and the valve cover thickness to be 12 mm to withstand a working pressure of 6.4 MPa. Simulation 
results show that the stress and displacement of the valve body are within permissible limits (maximum 
displacement 0.148 mm), ensuring reliability and explosion-proof safety according to current TCVN and 
QCVN standards. 
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